
UBND XÃ VĨNH TÚ
Biểu mẫu số 04

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

STT Họ và tên
Địa chỉ

thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên

pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban

hành Quyết định)
1 Trần Văn Thái Vĩnh Tú

QĐ số:
115/UBND ngày 12 tháng 10

năm 2023

2 Nguyễn Thị Thu Hà Vĩnh Tú
3 Trần Tỉnh Thành Vĩnh Tú
4 Lê Đức Thiện Vĩnh Tú
5 Nguyễn Văn Trung Vĩnh Tú
6 Nguyễn Văn Trung Vĩnh Tú
7 Nguyễn Đình khanh            Vĩnh Tú
8 Hoàng Dạ Hương Vĩnh Tú
9 Lê Văn Sơn Vĩnh Tú
10 Nguyễn Thành Chung Vĩnh Tú
11 Dương Văn Huynh Vĩnh Tú
12 Trần Thị Thu Đông Vĩnh Tú

Vĩnh Tú, ngày 10 tháng 4 năm 2024
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Thị Anh Chi
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UBND XÃ VĨNH TÚ
Biểu mẫu số 05

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 

STT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)

Trình độ
chuyên

môn
(nếu có)

Quyết định
công nhận

làm hòa giải
viên

(Ghi số, ngày,
tháng, năm
ban hành

Quyết định)

I Trần Đức Tường 1966 Nam Kinh Huỳnh Công Tây

Quyết định số:
172/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020

1 Trần Đức Thanh 1972 Nam Kinh Huỳnh Công Tây
2 Hoàng Thị Thuý Hạnh                1979 Nữ Kinh Huỳnh Công Tây
3 Trần Hữu Việt 1991 Nam Kinh Huỳnh Công Tây
4 Trần Thị Mai    1963 Nữ Kinh Huỳnh Công Tây CN Luật
5 Nguyễn Đình Hải            1969 Nam Kinh Huỳnh Công Tây
6 Trần Minh Hữu               1952 Nam Kinh Huỳnh Công Tây
7 Trần Hữu Thông             1965 Nam Kinh Huỳnh Công Tây
8 Võ Thị Liễu              1973 Nữ Kinh Huỳnh Công Tây
II Trần Thị Yên 1963 Nữ Kinh Tây 3

Quyết định số:
173/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020

1 Hoàng Đông            1969 Nam Kinh Tây 3
2 Trần Đình Diện 1988 Nữ Kinh Tây 3
3 Tạ Thị Hương 1981 Nữ Kinh Tây 3
4 Nguyễn Đình Thành    1967 Nam Kinh Tây 3
5 Trần Hữu Đức            1988 Nam Kinh Tây 3
6 Phạm Hùng 1956 Nam Kinh Tây 3
7 Nguyễn Đình Sơn             1958 Nam Kinh Tây 3
8 Nguyễn Anh Tuấn 1990 Nam Kinh Tây 3 CN Luật

III Lê Hữu Hiễn            1972 Nam Kinh Thủy Tú

Quyết định số:
174/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020

1 Trần Thị Hải 1971 Nữ Kinh Thủy Tú
2 Nguyễn Đình Sồ 1965 Nam Kinh Thủy Tú
3 Lê Hữu Hòa 1995 Nam Kinh Thủy Tú
4 Lê Phước Huy 1958 Nam Kinh Thủy Tú
5 Lê Văn Hoà    1975 Nam Kinh Thủy Tú
6 Nguyễn Văn Thương            1971 Nam Kinh Thủy Tú
7 Lê Quang Ba             1974 Nam Kinh Thủy Tú
8 Lê Quang Niệm 1974 Nam Kinh Thủy Tú

IV Trần Quang Hải            1985 Nam Kinh Phường Duyệt Trung cấp

Quyết định số:
175/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020

1 Dương Văn Hưng 1995 Nam Kinh Phường Duyệt
2 Võ Văn Phong 1971 Nam Kinh Phường Duyệt
3 Nguyễn Thị Loạn 1968 Nữ Kinh Phường Duyệt
4 Trần Đức Vấn 1955 Nam Kinh Phường Duyệt
5 Lê Hữu Quý    1956 Nam Kinh Phường Duyệt
6 Trần Văn Thông            1964 Nam Kinh Phường Duyệt
7 Nguyễn Văn Quân 1980 Nam Kinh Phường Duyệt
8 Lê Văn Nghị             1985 Nam Kinh Phường Duyệt
V Nguyễn Thị Thoanh            1969 Nữ Kinh Trường Kỳ

Quyết định số:
176/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020
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1 Nguyễn Văn Điển 1967 Nam Kinh Trường Kỳ
2 Nguyễn Thị Hằng 1971 Nữ Kinh Trường Kỳ
3 Nguyễn Thị Lý 1971 Nữ Kinh Trường Kỳ
4 Nguyễn Quang Cựu 1954 Nam Kinh Trường Kỳ
5 Nguyễn Văn Lanh    1968 Nữ Kinh Trường Kỳ
6 Đặng Văn Minh            1983 Nam Kinh Trường Kỳ
7 Thái Văn Nhân 1952 Nam Kinh Trường Kỳ
8 Nguyễn Văn Anh             1968 Nam Kinh Trường Kỳ

VI Dương Minh Thanh 1964 Nam Kinh Tứ chính

Quyết định số:
177/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020

1 Trần Huỳnh Tứ 1971 Nam Kinh Tứ chính
2 Trần Ngọc Hà 1975 Nam Kinh Tứ chính
3 Thái Văn Dũng 1999 Nam Kinh Tứ chính
4 Nguyễn Thị Lân 1963 Nữ Kinh Tứ chính
5 Dương Song Hào 1952 Nam Kinh Tứ chính
6 Trần Văn Tư 1959 Nam Kinh Tứ chính
7 Trần Thọ Trường            1967 Nam Kinh Tứ chính
8 Dương Minh Thọ             1982 Nam Kinh Tứ chính

Vĩnh Tú, ngày 10 tháng 4 năm 2024
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Thị Anh Chi

Quyết định số:
176/QĐ-

UBND ngày
23 tháng 7
năm 2020
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